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1 PHYS110302_02CLC Thí nghiệm vật lý đại cương TH 1 14119CLS 1 9923 Thanh

2 PHYS110302_01CLC Thí nghiệm vật lý đại cương TH 1 14110CLS 2 9955 Trung

3 PHYS120202_01CLC Vật lý đại cương 2 LT 2 13142CLS 3 9267 Huân

4 MATH121101_01CLC Phương pháp tính LT 2 14147CLS 12 0103 Thảo

5 MATH130101_03CLC Toán cao cấp A1 LT 3 12110CLS 12 0710 Dung

6 MATH121201_04CLC Hàm biến phức  và Phép BĐ Laplace LT 2 12151CLS 13 0032 Hải

7 MATH130701_01CLC Giải tích 2 LT 3 11110CLS 13 2923 Nhung

8 MATH141401_01CLC Đại số LT 4 11110CLS 14 0519 Anh

9 FOEN330518_02CLC Nền và móng LT 3 12149CLS 5 4784 Đức

10 THME230721_04CLC Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ LT 3 13143CLS 8 1112 Tân

11 STMA240121_01CLC Sức bền vật liệu (Xây dựng) LT 4 13149CLS 13 0724 Kiên

12 GCHE130103_07CLC Hóa đại cương A1 LT 3 12142CLS 8 9021 Ly

13 GELA220405_01CLC Pháp luật đại cương LT 2 13150CLS 1 0245 Nga

14 GEEC220105_01CLC Kinh tế học đại cương (Ngành ngoài kinh tế) LT 2 12145CLS 2 0644 Hòa

15 LLCT120314_01CLC Tư tưởng Hồ Chí Minh LT 2 14150CLS 2 0211 Tăng

16 LLCT150105_01CLC Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin LT 5 12110CLC 4 0987 Hiếu

17 LLCT230214_01CLC Đường lối CM của Đảng CSVN LT 3 13150CLS 14 0205 Anh

18 EMIN330244_02CLC Đo lường điện và thiết bị đo LT 3 14142CLS 0 1208 Hiền

19 ACSY330346_01CLC Hệ thống điều khiển tự động LT 3 14151CLS 7 9988 Nhơn

20 ELMA340344_02CLC Máy điện LT 4 12142CLS 7 2205 Lợi

21 PLCS330846_02CLC Điều khiển lập trình LT 3 12151CLS 8 1177 Đời

22 GRAP427464_01CLC TT Tốt nghiệp (KMT) TH 2 12119CLS 0

23 NWTL418464_01CLC TT Kỹ thuật mạng (KMT) TH 1 11119CLS 0 4124 Chính

24 PRLA335164_01CLC Ngôn ngữ lập trình C LT 3 14119CLS 0 0390 Cường
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25 POEL330262_02CLC Điện tử công suất LT 3 12151CLS 3 1016 Quang

26 EEEN234162_02CLC Điện tử căn bản (CTT) LT 3 14110CLS 8 9318 Hiếu

27 COEL330264_01CLC Điện tử thông tin LT 3 14141CLS 10 2204 Lâm

28 ENGL130137_02CLC Anh Văn 1 LT 3 13119CLS 0 5015 Rob

29 ENGL230237_01CLC Anh văn 2 LT 3 13119CLS 0 5015 Rob

30 ENGL230237_02CLC Anh văn 2 LT 3 13110CLS 0 5014 Daniel

31 ENGL130137_01CLC Anh Văn 1 LT 3 13110CLS 2 5015 Rob

32 ENGL330337_01CLC Anh Văn 3 LT 3 13110CLS 3 5014 Daniel

33 ENGL330337_02CLC Anh Văn 3 LT 3 13119CLS 5 5014 Daniel

34 FAIN422324_01CLC Thực tập tốt nghiệp (CN KTCK) TH 2 12144CLS 0 0186 Sơn

35 PRTE340555_01CLC Công nghệ In LT 4 13148CLS 12 4447 Trung

Tổng cộng: 35 LHP




